
  

KHỐI LÁ 

Chủ đề: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 

Thời gian: 2 Tuần, từ ngày 30/09- 11/10/2024

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 4) 

- Trườn sấp theo hướng thẳng kết hợp bò, trèo, chui qua chướng 

ngại vật (MT 8) 

- Phát triển cơ tay và chân thông qua các trò chơi vận động có luật 

(MT 15) 

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn (MT 24) 

- Biết thực hiện một số thao tác, kỹ năng trong lao động tự phục vụ.  

(MT 28) 

- Biết và không làm môṭ số viêc̣ có thể gây nguy hiểm (MT 30) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và 

so sánh số lượng của các nhóm. (MT 41) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy 

tắc. (MT 42) 

-  Biết được một số thông tin quan trọng về bản thân (MT 49). 

 

 

 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ (MT 70) 

-  Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT 90) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  

-  Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi(MT 107) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn (MT 121) 

- Biết được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (MT 128) 

5- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT 132)  

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẠNG CHỦ ĐỀ
 

 

CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ
 

2 tuần: 

Từ 30/09/2024 ->  11/10/2024 

 

AN TOÀN VỚI BẢN THÂN BÉ!                                   
Tuần 2 

      Từ ngày 07/10 -> 11/10/2024 

 

SỰ KHÁC BIỆT CỦA BÉ VÀ BẠN! 

Tuần 1 

Từ ngày: 30/09- 04/10/2024 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ  

Chủ đề nhánh:  SỰ KHÁC BIỆT CỦA BÉ VÀ BẠN (Tuần 1) 

THỜI GIAN: Từ ngày 30/09-04/10/2024 

 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trườn sấp theo hướng thẳng 

kết hợp bò, trèo, chui qua 

chướng ngại vật (MT 8) 

 

- Phát triển cơ tay và chân 

thông qua các trò chơi vận động 

có luật (MT 15) 

 

 

 

- Cháu biết trườn sấp theo hướng thẳng 

kết hợp tay nọ chân kia bò chui qua cổng 

 

- Cháu biết tham gia các trò chơi vận 

động phù hợp với độ tuổi nhằm phát triển 

cơ tay và chân.  

 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng 

yêu” 

 

- TDGH:  Trườn sấp theo hướng 

thẳng kết hợp chui qua cổng 

TCVĐ: Vòng tròn và ngôi sao  

 

-   HĐNT: Chơi TC:   

+ Tìm nón tiếp sức 

+ Cướp cờ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Nhảy chồng cao 

+ Ném còn 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

-  Biết được một số thông tin quan 

trọng về bản thân ( MT 49) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 

2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so 

sánh số lượng của các nhóm. (MT 

41) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết tên, đặc điểm, sở thích của 

mình và bạn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết đếm và biết cách tách gộp 

nhóm số lượng trong phạm vi 4: (2-2; 1-

3) 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH: -Bạn tôi như thế nào? 

- HĐNT:  

- Quan sát các kiểu tóc của bạn gái 

- Quan sát trang phục bạn gái 

- Quan sát các kiểu tóc của bạn trai 

- Quan sát trang phục bạn trai 

- Lao động thiên nhiên: “Tưới nước 

vườn rau” 

- HĐVC:  

Góc PV: - Cửa hàng bán hàng – Tiệm 

trang điểm làm tóc  

Góc HT: Kể chuyện theo tranh “Các 

giác quan”, “Cơ thể tôi” 

-Kidsmart: Ngôi nhà sách của Bailey. 

- LQVT:  Tách gộp trong phạm vi 3 

và phạm vi 4 (Trang 7,8) 

 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ (MT 70) 

- Bắt chước hành vi viết và sao 

chép từ, chữ  cái  (MT 90) 

 

NỘI DUNG: 

  - Cháu nghe, hiểu được nội dung của 

câu chuyện về “Lợn con sạch lắm rồi” 

 

- Cháu nhận biết được các chữ cái A, Ă, 

Â và cách phát âm 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- * Làm quen văn học:  

- Truyện: “Lợn con sạch lắm rồi” 

 

- LQCV: Chữ A, Ă, Â (Tiết 1) 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Dễ hòa đồng với bạn bè trong 

nhóm chơi (MT 107) 

 

 

 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu nhanh chóng nhập cuộc để cùng 

chơi với các bạn. Biết tạo sự thân thiện 

trong quá trình tham gia chơi tập thể. 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- HĐVC:  - Cửa hàng bán hàng – 

Tiệm trang điểm làm tóc 

- Góc XD: Lắp ghép bạn trai – bạn gái 

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

- Góc TN: Xếp hình bạn trai, bạn gái 

bằng lá cây , hột hạt 

 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

 

 

 

 

 

 

 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc; (MT 132)  

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết vẽ và tô màu chân dung bé, 

biết phối hợp màu sắc đa dạng, tô màu 1 

cách khéo léo không lem ra ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết hát và gõ đúng giai điệu 

nhịp điệu của bài hát “là con gái” 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Vẽ tô màu chân dung bé 

 (Trang 5) 

* HĐVC:  

- Góc NT: - Tô màu các thẻ hình lô tô 

về các chủ đề. 

- Cắt dán hình ảnh làm album về chủ 

đề: Hình ảnh về bé với thời trang, bé 

làm ca sĩ,.. 

- Góc XD: Lắp ghép bạn trai – bạn gái 

  

- GDAN: Gõ nhịp: “Là con gái” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ  

Chủ đề nhánh:  SỰ KHÁC BIỆT CỦA BÉ VÀ BẠN (Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 4: Từ ngày 30/09-04/10/2024 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 30/09/2024 THỨ BA: 01/10/2024 THỨ TƯ: 02/10/2024 THỨ NĂM: 03/10/2024 THỨ SÁU: 04/10/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Trò chuyện với trẻ về sự khác biệt giữa bạn với mình. 

- Cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc chơi, đồ chơi trên tường, chơi trên máy vi tính 

TDS Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát các kiểu tóc của 

bạn gái 

TCVĐ: Tìm nón tiếp sức 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát trang phục bạn 

gái 

TCVĐ: Cướp cờ 

Chơi khu trải nghiệm 

Lao động thiên nhiên: “Tưới 

nước vườn rau” 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Chơi khu vận động 

Quan sát trang phục bạn trai 

 

TCVĐ: Nhảy chồng cao 

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát các kiểu tóc 

của bạn trai 

TCVĐ: Ném còn 

Chơi tự do: ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*Làm quen văn học:  

Truyện: Lợn con sạch lắm 

rồi 

 

*Tạo hình:  

Vẽ tô màu chân dung bé 

(Trang 5)  

 

*Hoạt động khám phá:  

Bạn tôi như thế nào? 

*LQVT:  

Tách gộp trong phạm vi 3 và 

phạm vi 4  

(Trang 7,8) 

*Làm quen chữ viết: 

Chữ A, Ă, Â (Tiết 1)  

*Giáo dục âm nhạc: 

Gõ nhịp: Là con gái 

 

*TDGH:  

Trườn sấp theo hướng 

thẳng kết hợp chui qua 

cổng 

TCVĐ:Vòng tròn và 

ngôi sao 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 

- Cửa hàng bán hàng – Tiệm trang điểm làm tóc 

HỌC TẬP 
-Kể chuyện theo tranh “Các giác quan”, “Cơ thể tôi” 

-Kidsmart: Ngôi nhà sách của Bailey. 

NGHỆ 

THUẬT 

-Tô màu các thẻ hình lô tô về các chủ đề. 

-Cắt dán hình ảnh làm album về chủ đề: Hình ảnh về bé với thời trang, bé làm ca sĩ,.. 

XÂY 

DỰNG 

-Lắp ghép bạn trai – bạn gái 

THIÊN 

NHIÊN 

-Xếp hình bạn trai, bạn gái bằng lá cây , hột hạt 

SHTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-HDTC: “Giật khăn” 

 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-TTVS: Chải đầu 

 

-Ôn luyện kỹ năng/THNTH 

(cuối chủ đề) 

 
 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-Kỹ năng sống “Quy tắc 5 

ngón tay” 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-Sinh hoạt tập thể 

-Lao động tập thể 

NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ 
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 

 



 

CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ BÉ 

Chủ đề nhánh:  AN TOÀN VỚI BẢN THÂN BÉ (Tuần 2) 

THỜI GIAN: Từ ngày 07/10-11/10/2024 

 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 4) 

 

- Phát triển cơ tay và chân thông 

qua các trò chơi vận động có luật 

(MT 15) 

 

 

 

 

-  Biết thực hiện một số thao tác, 

kỹ năng trong lao động tự phục vụ 

(MT 28) 

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn (MT 24) 

 

- Biết và không làm môṭ số viêc̣ có 

thể gây nguy hiểm (MT 30) 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện vận động ném xa 

bằng 1 tay đúng thao tác 

- Cháu biết tham gia các trò chơi vận 

động phù hợp với độ tuổi nhằm phát triển 

cơ tay và chân. 

 

 

 

 

  - Cháu biết tự đi  giày dép, biết xếp 

giày dép theo từng đôi đúng nơi quy 

định. 

-  Tập luyện thao tác rửa tay đúng cách 

theo 6 bước, biết giữ đôi tay sạch. 

 

 

- Cháu biết nhận biết và phòng tránh 

những hành động nguy hiểm cho bản 

thân.  

 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: - Tập kết hợp bài “Đồng hồ 

báo thức ” 

- TDGH:  Ném xa bằng 1 tay 

 

HĐNT: Chơi TC:  Thi xem tổ nào 

nhanh 

+  Một hai ba  

+  Chuyền bóng 

+  Về đúng nhóm  

+  Cò bắt ếch 

+  Giặt khăn 

 

 

 

 

 

 

 

- KPXH:  Làm gì để giữ an toàn cho 

bản thân bé? 

-Kỹ năng sống “Sử dụng kéo an 

toàn” 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

   

- Nhận ra các quy tắc sắp xếp đơn 

giản và tiếp tục thực hiện theo quy 

tắc (MT 42) 

 

NỘI DUNG: 

 

- Cháu biết sắp xếp các đối tượng theo 

một quy tắc trình tự nhất định. 

HOẠT ĐỘNG: 

 

- LQVT:  Sắp xếp theo quy tắc 

(Trang 29) 

Góc HT: Xem tranh gia đình lớn hay 

nhỏ, phân loại chất liệu đồ dùng có số 

liệu từ 1-4. Nhận biết chữ số; Lô tô dinh 

dưỡng  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ (MT 70) 

 

-  Bắt chước hành vi viết và sao 

chép từ, chữ cái (MT 90) 

 

NỘI DUNG: 

  - Cháu biết kể chuyện sáng tạo “bé và 

kỹ năng tự bảo vệ” theo trí tưởng tượng 

của mình. 

 

- Thông qua các trò chơi cháu nhận 

nhanh các chữ  A, Ă , Â và tô màu chữ 

A, Ă , Â không lem ra ngoài. 

HOẠT ĐỘNG: 

- PTNN:  

Kể chuyện sáng tạo “bé và kỹ năng 

tự bảo vệ” 

 

- LQCV: Chữ A, Ă, Â (Tiết 2) 

(Trang 15,16,17) 

- Hướng dẫn kỹ năng tập tô các nét 

cơ bản LQCV (Trang 8,9) 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, 

xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn (MT 121) 

 

- Biết được khả năng và sở thích 

của bạn bè và người thân (MT 128) 

NỘI DUNG: 

 

- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ, lễ 

phép, lịch sự 

 

 

-  Nhận biết khả năng, sở thích của người 

thân, bạn bè 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- Lễ giáo:  

Giáo dục cháu thói quen bỏ rác vào 

thùng, cất dọn đồ dùng đồ chơi ngăn 

nắp, Tham gia quét, dọn vệ sinh lớp. 

 

- HĐNT:  

- Quan sát các kiểu dép 

- Quan sát các kiểu giày 

- Quan sát các kiểu nón 

- Quan sát các kiểu trang phục  

- Lao động thiên nhiên “ nhặt lá cây” 

- HĐVC:  

Góc PV: Bé tập làm nội trợ “Bữa ăn 

hằng ngày của bé” 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT 132)  

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện tình cảm bài hát “Đôi mắt 

xinh” 

- Cháu biết cắt theo đường thẳng, đường 

cong để tạo ra sản phẩm áo bạn trai, bạn 

gái 

- Cháu biết vẽ, tô màu tranh đồ dùng cá 

nhân không lem ra ngoài. 

- Cháu biết  phối hợp các kỹ năng tạo 

hình cắt , dán để tạo ra các sản phẩm 

theo chủ đề  

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- GDAN: Dạy hát: “Đôi mắt xinh ” 

 

 

- TH: Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái 

(Trang 6) 

- Góc TN: Chơi với hột hạt 

* HĐVC:  

- Góc NT: - Vẽ tô màu tranh đồ dùng 

cá nhân; Nặn các kiểu nón, giày dép 

THNTH:  

Chủ đề “An toàn với đồ dùng hằng 

ngày của bé” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: CÙNG TÌM HIỂU VỀ  

Chủ đề nhánh:  AN TOÀN VỚI BẢN THÂN BÉ (Tuần 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 5: Từ ngày 07/10-11/10/2024 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI: 7/10/2024 THỨ BA: 8/10/2024 THỨ TƯ: 9/10/2024 THỨ NĂM: 10/10/2024 THỨ SÁU: 11/10/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Trò chuyện với trẻ an toàn cho bản thân 

Cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc chơi, đồ chơi trên tường, chơi trên máy vi tính  

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “ Đồng hồ báo thức” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát các kiểu nón 

TCVĐ: Một hai ba 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát các kiểu giày 

TCVĐ:  Chuyền bóng 

Chơi khu trải nghiệm 

 

Lao động thiên nhiên 

“Nhặt lá cây” 

TCVĐ: Về đúng nhóm 

Chơi khu vận động 

Quan sát các kiểu trang 

phục 

TCVĐ: Cò bắt ếch 

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát các kiểu dép 

TCVĐ: Giật khăn 

Chơi tự do: ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

* PTNN: 

Kể chuyện sáng tạo  

Bé và kỹ năng tự bảo vệ” 

 

 

* TẠO HÌNH:  

Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái 

(Trang 6)  

 

*Hoạt động khám phá:  

Làm gì để giữ an toàn cho 

bản thân bé? 

* LQVT:  

Sắp xếp theo quy tắc (Trang 

29) 

 *Làm quen chữ viết:  

Chữ A, Ă, Â (Tiết 2)  

*Giáo dục âm nhạc: 

Dạy hát: “Đôi mắt xinh”  

 

 

* TDGH:  

Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Thi xem tổ nào 

nhanh  

 

HOẠT 

ĐỘNG VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 

Bé tập làm nội trợ “Bữa ăn hằng ngày của bé” 

 

HỌC 

TẬP 

-Xem tranh gia đình lớn hay nhỏ, phân loại chất liệu đồ dùng có số liệu từ 1-4. Nhận biết chữ số; Lô tô dinh dưỡng 

* Chơi trò chơi Kidsmart  

NGHỆ 

THUẬT 
-Vẽ tô màu tranh đồ dùng cá nhân; Nặn các kiểu nón, giày dép. 

XÂY 

DỰNG 
- Thiết kế phòng ngủ của bé. 

THIÊN 

NHIÊN 
- Chơi với hột hạt 

SHPTV Thứ 3 

SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-HDTC: Tìm bạn 

 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-TTVS: Mang giày dép 

 

 

-Ôn luyện kỹ năng/ 

THNTH (cuối chủ đề) 

 

 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

-Kỹ năng sống: Sử dụng 

kéo an toàn 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

NÊU GƯƠNG Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

 

 

 



 

 


